
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, Tòa Tower 1, Số 458 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THANH BÌNH

0110447880

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI THANH BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH BINH TRADE DEVELOPMENT 
INVESTMENT CONSULTING LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969.425.888
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 VÕ PHƯỚC 
THÀNH

Việt 
Nam

Thôn Giang, Xã Nhân 
La, Huyện Kim Động, 
Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

11.800.000.000 59,000 040063027534

2 TRẦN THỊ 
KHÁNH 
HÒA

Việt 
Nam

Thôn Giang, Xã Nhân 
La, Huyện Kim Động, 
Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

8.200.000.000 41,000 033168005817

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất 
động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)

6810(Chính)

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

7. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

8. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

9. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

10. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

11. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Xây dựng công trình đường bộ 4212

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040063027534
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Giang, Xã Nhân La, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Giang, Xã Nhân La, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   VÕ PHƯỚC THÀNH Nam

06/09/1963 Kinh Việt Nam

22/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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